
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG

1 Phùng Thanh Bình 16/7/2012 2c Tiểu học Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội 0963960990 1 3,000,000                    

2 Nguyễn Ngọc Bình 18/1/2011 3D Tiểu học Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội 0979557122 2 2,000,000                    

3 Nguyễn Hà Chi 02/03/2011 3a2 Tiểu học Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội 0934080986 2 2,000,000                    

4 Nguyễn Nhật Minh 11/09/2011 3G Tiểu học Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội 0915635152 3 1,000,000                    

5 Phạm Hà My 20/11/2011 3a4 Tiểu học Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội 0972001988 3 1,000,000                    

6 Nguyễn Chí Khang 05/11/2013 1a2 Tiểu học Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội 0934080986 3 1,000,000                    

7 Nguyễn Thủy Uyên 04/06/2011 3a8 Tiểu học Lomonoxop - Nam Từ Liêm - Hà Nội 0964789306 4 500,000                       

8 Phương Thị Nhã Uyên 13/7/2013 1a8 Tiểu học Thanh Xuân Nam - Hà Nội 0976092294 4 500,000                       

9 Chu Gia Bảo 23/3/2011 3a2 Tiểu học Phú Thượng - Hà Nội 0962310546 4 500,000                       

10 Trần Đình Lâm 22/10/2012 2a Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội 0942856677 4 500,000                       

11 Hoàng Phương Linh 12/05/2011 3a4 Tiểu học Biên Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 0919327238 4 500,000                       

12 Nguyễn Xuân Tùng 19/12/2011 3a5 Tiểu học Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội 0979557122 4 500,000                       

13 Nguyễn Thu Trang 10/11/2013 1D Tiểu học Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội 0988577982 4 500,000                       

14 Thái Khắc Tiến 24/6/2011 3a Tiểu học Lan Mẫu - Lục Nam - Bắc Giang 0919327238 4 500,000                       

15 Nguyễn Thị Cẩm Dung 3a Tiểu học Nam Thành Công - Ba Đình - Hà Nội 0906418888 4 500,000                       

16 Lại Minh Huy 20/6/2012 2c Tiểu học Trần Phú - Sơn Tây - Hà Nội 0985679688 4 500,000                       

17 Doãn Tuấn Hải 12/08/2012 2a5 Tiểu học Tân Mai - Hà Nội 0858696999 4 500,000                       

18 Tạ Thanh Vân 2a4 Tiểu học Đại Mỗ - Hà Nội 0942559595 4 500,000                       

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG

1 Phạm Gia Khánh 07/07/2010 4b Tiểu học Quỳnh Lôi - HBT - Hà Nội 0987551606 1 3,000,000                    

2 Nguyễn Thị Huyền Phương 5B Tiểu học Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang 0977484035 2 2,000,000                    

3 Nguyễn Đăng Hải Nam 4A Tiểu học Tiền Yên - Hoài Đức - Hà Nội 0906434888 2 2,000,000                    

4 Khuất Hoài Băng 01/03/2009 5b Tiểu học Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội 0979557122 3 1,000,000                    

5 Trần Khánh Chi 11/11/2010 4a1 Tiểu học Thanh Xuân Bắc - Hà Nội 0905608886 3 1,000,000                    

6 Nguyễn Minh Ngọc 24/12/2009 5A3 Tiểu học Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội 0984089337 3 1,000,000                    

7 Đặng Hà Chi 01/07/2009 5a5 Tiểu học An Khánh A - Hoài Đức - Hà Nội 0904424177 4 500,000                       

8 Nguyễn Linh Chi 05/11/2010 4a3 Tiểu học quốc tế Thăng Long - Hoàng Mai - Hà Nội 0904112588 4 500,000                       

9 Lê Thị Bình 20/5/2010 4b tiểu học Nghĩa Phương 2 - Lục Nam - Bắc Giang 0974588454 4 500,000                       

10 Nguyễn Thanh Hà 10/03/2010 4a6 Tiểu học Lê Quý Đôn - Mỹ Đình 2 - Hà Nội 0913035959 4 500,000                       

11 Trần Nhật Linh 08/01/2009 5a3 Tiểu học Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội 0815883333 4 500,000                       

12 Nguyễn Tiến Anh 17/10/2010 4a Tiểu học Lan Mẫu - Lục Nam  - Bắc Giang 0919327238 4 500,000                       

13 Nông Ngọc Diệp 4a Tiểu học Minh Khai A - Cầu Diễn - Hà Nội 0356795838 4 500,000                       

14 Đặng Ngọc Hà 13/7/2010 4a2 Tiểu học Phú Thịnh - Sơn Tây  -Hà Nội 0378861588 4 500,000                       

15 Dương Thị Tuyết 29/7/2010 4b Tiểu học Yên Sơn - Lục Nam - Bắc Giang 4 500,000                       

16 Lê Ngọc Gia Hân 03/06/2010 4a5 Tiểu học Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 094580916 4 500,000                       

17 Hà Thanh Mai 29/7/2010 4a2 Tiểu học Xuân Hương - Bắc Giang 0982744320 4 500,000                       

18 Nguyễn Ngọc Thảo 16/3/2009 5a4 Tiểu học Vũ Xuân Thiều - Long Biên - Hà Nội 0938891626 4 500,000                       

KHU VỰC HÀ NỘI (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC HÀ NỘI (9 - 10 TUỔI)



TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 3,000,000          

2 TH Kim Đồng - Hà Đông - Hà Nội 3,000,000          

3 TH Bình Định - Bắc Ninh 3,000,000          

4 TH Dương Nội B - Hà Đông - Hà Nội 3,000,000          

5 TH Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội 3,000,000          

6 TH Tây Tựu A - Hà Nội 3,000,000          

7 TH Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội 3,000,000          

8 TH Phú Hoà B - Bắc Ninh 3,000,000          

9 TH Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội 3,000,000          

10 TH TT A - Đông Anh - Hà Nội 3,000,000          

11 TH Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội 3,000,000          

12 TH Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 3,000,000          

13 TH Ngô Thì Nhậm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 3,000,000          

14 TH Bình Thuận - Yên Sơn - Tuyên Quang 3,000,000          

15 TH Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội 3,000,000          

16 TH Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội 3,000,000          

17 TH Văn Yên - Hà Đông - Hà Nội 3,000,000          

18 TH Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 3,000,000          

19 TH Bà Triệu - Đống Đa - Hà Nội 3,000,000          

GIẢI TẬP THỂ



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Trần Nam Khánh 26/8/2011 3a Tiểu học Kim Đồng - Hải Phòng 0988440875 NHẤT 3,000,000                 

2 Trần Tùng Quân 07/09/2012 2b5 Tiểu học Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng NHÌ 2,000,000                 

3 Trần Ngọc Ánh 11/06/2009 3c3 Tiểu học Thái Phiên - Ngô Quyền - Hải Phòng 0934283914 NHÌ 2,000,000                 

4 Nguyễn Ngọc Minh Thư 3a5 Tiểu học Trần Quốc Toản - Ngô Quyền - Hải Phòng BA 1,000,000                 

5 Đào Xuân Trường 18/1/2011 3a2 Tiểu học Đông Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0936027645 BA 1,000,000                 

6 Lê Khánh My 2b9 Tiểu học Chu Văn An - Ngô Quyền - Hải Phòng 0904057077 BA 1,000,000                 

7 Nhữ Kim Bạch Dương 03/09/2010 3c2 Tiểu học Chu Văn An - Ngô Quyền - Hải Phòng 0904332268 KK 500,000                    

8 Nguyễn Hoàng Dũng 25/10/2011 3a3 Tiểu học Nguyễn Trãi - Ngô Quyền - Hải Phòng 0934110085 KK 500,000                    

9 Bùi An Phú 27/4/2013 1a2 PTNC Hai Bà Trưng - Ngô Quyền - Hải Phòng 0904240723 KK 500,000                    

10 Tạ Phúc Mạnh Hưng 03/06/2011 3a2 PTNC Hai Bà Trưng - Ngô Quyền - Hải Phòng 0915692512 KK 500,000                    

11 Vũ Nguyễn Tố Nga 3a5 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng 0919408858 KK 500,000                    

12 Vũ Minh Ngọc 3a7 Tiểu học Quang Trung - Ngô Quyền - Hải Phòng 02253852195 KK 500,000                    

13 Nguyễn Thị Anh Tâm 1a5 Tiểu học Trần Quốc Toản - Ngô Quyền - Hải Phòng KK 500,000                    

14 Trương Vũ Tâm Anh 12/04/2011 3a1 Tiểu học Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng 0942369234 KK 500,000                    

15 Nguyễn Khánh Hằng 3a4 Tiểu học Nguyễn Văn Tố - Hải Phòng 0904033771 KK 500,000                    

16 Nguyễn Quỳnh Anh 14/3/2013 1a3 Tiểu học Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng 0949501646 KK 500,000                    

17 Nguyễn Phương Khánh Như 3a3 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng 0985918535 KK 500,000                    

18 Trịnh Khánh Thi 10/07/2012 2a1 Tiểu học Bạch Đằng - Hải Phòng 0943981955 KK 500,000                    

16,000,000               

KHU VỰC HẢI PHÒNG (6 - 8 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Vũ Hoàng Tấn Minh 09/06/2009 5a6 Tiểu học Lai Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0977821559 NHẤT 3,000,000                 

2 Nguyễn Châu Anh 5h7 Tiểu học Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng 0915527884 NHÌ 2,000,000                 

3 Nguyễn Quỳnh Chi 05/07/2009 5h3 Tiểu học Thái Phiên - Ngô Quyền - Hải Phòng 0948008985 NHÌ 2,000,000                 

4 Trần Thu Huyền 30/4/2009 5a5 Tiểu học Nguyễn Trãi - Ngô Quyền - Hải Phòng 0984366233 BA 1,000,000                 

5 Vũ Nguyễn Song Thư 4a1 Tiểu học Nguyễn Khuyến - Ngô Quyền - Hải Phòng 0946418326 BA 1,000,000                 

6 Nguyễn Thị Minh Anh 5a1 Tiểu học Nguyễn Khuyến - Ngô Quyền - Hải Phòng 0983877195 BA 1,000,000                 

7 Hoàng Thị Hà Phương 5a9 Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Hải Phòng 0911109668 KK 500,000                    

8 Hoàng Minh Đức 28/1/2009 5e2 Tiểu học Trần Văn Ơn - Hồng Bàng - Hải Phòng 0984004193 KK 500,000                    

9 Đào Sinh Quân 03/07/2009 5e4 Tiểu học Nguyễn Du - Ngô Quyền - Hải Phòng 0983847786 KK 500,000                    

10 Phạm Minh Châu 18/2/2009 5e4 Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền - Ngô Quyền - Hải Phòng 0914828975 KK 500,000                    

11 Phạm Minh Phúc 03/04/2010 4c Tiểu học tt An Lão - An Lão - Hải Phòng 0973906896 KK 500,000                    

12 Nguyễn Phước Hương Giang 5a1 Tiểu học Nguyễn Văn Tố - Lê Chân - Hải Phòng 0989411678 KK 500,000                    

13 Nguyễn Hà Chi 28/7/2010 4a4 Tiểu học Dư Hàng - Lê Chân - Hải Phòng 0911822050 KK 500,000                    

14 Mai Ngọc Tuyền 26/10/2010 4a1 Tiểu học Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng 0947051081 KK 500,000                    

15 Nguyễn Ngọc Minh Anh 5h9 Tiểu học Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng 0904523796 KK 500,000                    

16 Hoàng Khánh Chi 23/10/2009 5e1 Tiểu học Nguyễn Du - Ngô Quyền - Hải Phòng 0989565999 KK 500,000                    

15,000,000                     

GIẢI TẬP THỂ

TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Nhân Hoà - Hải Phòng 3,000,000          

2 TH Trần Văn Ơn, Hải Phòng 3,000,000          

3 TH Dư Hàng - Lê Chân - Hải Phòng 3,000,000          

4 TH Lê Lợi - An Dương - Hải Phòng 3,000,000          

5 TH Quốc Tuấn - Hải Phòng 3,000,000          

6 TH Lê Hồng Phong - Ngô Quyên - Hải Phòng 3,000,000          

KHU VỰC HẢI PHÒNG (9 - 10 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Hồ Lê Bảo Như 07/04/2011 3/8 Tiểu học Lý Công Uẩn - Đà Nẵng 0905258025 NHẤT 3,000,000               

2 Trần Hoàng Khuê 27/6/2012 2/5 Tiểu học Lý Công Uẩn - Đà Nẵng 0935161162 NHÌ 2,000,000               

3 Nguyễn Yến Nhi 28/3/2011 3/1 Tiểu học Tô Hiến Thành - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 0985001915 NHÌ 2,000,000               

4 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/1/2011 3/3 Tiểu học Cẩm Phô - Hội An - Quảng Nam 0773488167 BA 1,000,000               

5 Nguyễn Công Kiệt 14/2/2011 3/4 Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0964856486 BA 1,000,000               

6 Phạm Nguyễn Thiên Ngân 15/10/2012 2/3 Tiểu học Trần Cao Vân - Đà Nẵng 0983452345 BA 1,000,000               

7 Nguyễn Thị Ngân Phi 30/6/2012 2/3 Tiểu học Trần Cao Vân - Đà Nẵng 0935647986 KK 500,000                  

8 Võ Lê Bảo Trân 13/12/2012 2/5 Tiểu học Phù Đổng - Hải Châu - Đà Nẵng 0905769265 KK 500,000                  

9 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 20/4/2012 2/2 Tiểu học Tôn Đức Thắng - Cẩm Lệ - Đà Nẵng 0366089292 KK 500,000                  

10 Trần Hải Băng Châu 07/07/2012 2/1 PT HermanGmeiner - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 0914028128 KK 500,000                  

11 Lê Ngọc Bảo Trinh 27/9/2012 2/5 Tiểu học Mai Đăng Chơn - NHS - Đà Nẵng 0974277966 KK 500,000                  

12 Nguyễn Hồ Khánh Hạ 12/11/2013 1/2 Tiểu học Lê Quang Sung - Thanh Khê - Đà Nẵng 0963242789 KK 500,000                  

13 Nguyễn Phạm Bảo Trân 15/6/2012 2/1 Tiểu học Ngô Gia Tự - Sơn Trà -Đà Nẵng 0982000131 KK 500,000                  

14 Dương Nguyễn Quỳnh Trang 19/7/2011 3/2 Tiểu học Hoa Lư - tp Đà Nẵng 0913404676 KK 500,000                  

15 Nguyễn Đình Phú Tân 3/5 Tiểu học Hoàng Dư Khương - Cẩm Lệ - Đà Nẵng 0982550099 KK 500,000                  

16 Phó Hoài Vy 24/3/2011 3/5 Tiểu học Tây Hồ - Hải Châu - Đà Nẵng 0905311719 KK 500,000                  

17 Phạm Tường Phúc Nguyên 04/10/2012 2/1 PT HermanGmeiner - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 0984052253 KK 500,000                  

18 Lê Khánh Linh 30/7/2012 2/4 Tiểu học Núi Thành - Đà Nẵng 0377376263 KK 500,000                  

16,000,000                   

KHU VỰC ĐÀ NẴNG (6 - 8 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Trần Hoàng Trọng 08/11/2009 5/1 Tiểu học Phan Đăng Lưu - Hải Châu - Đà Nẵng 0982434517 NHẤT 3,000,000               

2 Trần Lê Giang Ngọc 07/04/2009 5/1 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Thanh Khê - Đà Nẵng 0905705580 NHÌ 2,000,000               

3 Huỳnh Đăng Khoa 05/01/2009 5/6 Tiểu học Hoàng Dư Khương - Đà Nẵng 0948715577 NHÌ 2,000,000               

4 Lưu Phước Gia Nghi 01/06/2010 4/2 Tiểu học Điện Biên Phủ - Thanh Khê - Đà Nẵng 0942444812 BA 1,000,000               

5 Nguyễn Hữu Minh Hoàng 02/11/2009 5/2 Tiểu học Võ Thị Sáu - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0981324435 BA 1,000,000               

6 Nguyễn Lê Thanh Hòa 04/12/2009 5/2 Tiểu học Lâm Quang Thư - Hòa Vang - Đà Nẵng 0905967616 BA 1,000,000               

7 Nguyễn Bảo Nguyên 04/02/2009 5b Tiểu học Duy Sơn - Duy Xuyên - Quảng Nam 0932505052 KK 500,000                  

8 Trần Nguyễn Thái Hòa 20/3/2009 5/2 Tiểu học Ngô Quyền - Cẩm Lệ - Đà Nẵng 0914824357 KK 500,000                  

9 Nguyễn Tấn Anh Khiêm 28/2/2009 5/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thanh Khê - Đà Nẵng 0905659593 KK 500,000                  

10 Nguyễn Vân Kha 29/6/2009 5/5 Tiểu học Nguyễn Du - Cẩm Lệ - Đà Nẵng 0916688155 KK 500,000                  

11 Lê Trọng Dũng 28/11/2009 5/2 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0905989783 KK 500,000                  

12 Trương Quốc Nam 17/6/2009 5/2 Tiểu học Kim Đồng -Tam Kỳ - Quảng Nam 0984423907 KK 500,000                  

13 Ngô Trần Bảo Ân 27/8/2010 4/2 Tiểu học Ngô Quyền - Cẩm Lệ - Đà Nẵng 0905609619 KK 500,000                  

14 Phan Võ Khánh Trang 16/5/2009 5/4 Tiểu học Thuận Thành - tp Huế 0916442057 KK 500,000                  

15 Phan Ngọc Vĩnh Khang 16/10/2010 4/1 Tiểu học Trần Bình Trọng - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0357377129 KK 500,000                  

16 Nguyễn Lê Bảo Nhi 13/9/2009 5b Tiểu học Lê Tự Nhất Thống - Điện Bàn - Quảng Nam 0935228879 KK 500,000                  

17 Nguyễn Trọng Hiếu 04/10/2010 4c Tiểu học Duy Tân - Duy Xuyên - Quảng Nam 0935028265 KK 500,000                  

18 Lê Quỳnh Anh 08/10/2009 5/3 Tiểu học Nguyễn Duy Trinh - Đà Nẵng 0981071686 KK 500,000                  

16,000,000             

GIẢI TẬP THỂ

TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Lê Quý Đôn - Hoàng Diệu - Đà Nẵng 3,000,000          

2 TH số 1 Duy Vinh - Quảng Nam 3,000,000          

3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng 3,000,000          

4 TH Hoa Lư - Thanh Khê - Đà Nẵng 3,000,000          

5 TH Ngô Gia Tự - Sơn Trà - Đà Nẵng 3,000,000          

6 TH Hai Bà Trưng - Sơn Trà - Đà Nẵng 3,000,000          
18,000,000                  

KHU VỰC ĐÀ NẴNG (9 - 10 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Ngô Lê Uyên Linh 13/1/2012 2a5 Tiểu học Thới Bình 1 - Ninh Kiều - Cần Thơ 0949055266 Nhất 3,000,000            

2 Phạm Ngọc Bảo Trân 27/12/2012 2/5 Tiểu học Ngô Quyền - Nình Kiều - Cần Thơ 0947217867 Nhì 2,000,000            

3 Phạm Ngọc Cát Tường 27/9/2011 3/8 Tiểu học Ngô Quyền - Nình Kiều - Cần Thơ 0947217867 Ba 1,000,000            

4 Lê Thị Quỳnh Dao 06/03/2011 3/2 Tiểu học Lê Quý Đôn - NK - Cần Thơ 0918390234 Ba 1,000,000            

5 Nguyễn Huy Hoàng 28/3/2012 2a1 Tiểu học Trà Nóc 2 - Bình Thủy - Cần Thơ 0869048544 KK 500,000               

6 Nguyễn Thanh Sang 28/7/2011 3B Tiểu học Thốt Nốt 2 - Thốt Nốt - Cần Thơ 0996558586 KK 500,000               

7 Nguyễn Phan Quỳnh Anh 26/6/2011 3a Tiểu học Thực Hành - Ninh Kiều - Cần Thơ 0987002418 KK 500,000               

8 Nguyễn Lâm Anh 2a3 Tiểu học Võ Trường Toản - Ninh Kiều - Cần Thơ 0903178091 KK 500,000               

9 Nông Ngọc Minh 2a5 Tiểu học Thới Bình 1 - Ninh Kiều - Cần Thơ 0932907600 KK 500,000               

10 Phạm Ngọc Mai Huyền 3a2 Tiểu học Lộ Vòng Cung - Cần Thơ 0795905489 KK 500,000               

11 Huỳnh Phú Quý 02/09/2012 2/1 Sư phạm thực hành - Ninh Kiều - Cần Thơ 0368645898 KK 500,000               

10,500,000          

KHU VỰC CẦN THƠ (6 - 8 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Nguyễn Thanh Phong 29/3/2009 5/2 Tiểu học Lê Quý Đôn - Ninh Kiều - Cần Thơ 0945128918 Nhì 2,000,000            

2 Võ Huỳnh Trọng Nhân 21/7/2010 4a Tiểu học Tân Lộc 4 - Thốt Nốt - Cần Thơ 0918667983 KK 500,000               

3 Trần Thị Truc Đào 01/01/2009 5/3 Tiểu học Thường Thạnh - Cái Răng - Cần Thơ 0988786414 KK 500,000               

4 Nguyễn Ngọc Minh Anh 22/5/2009 5a1 Tiểu học Bình Thủy 2 - Q.Bình Thủy - tp Cần Thơ 0939517011 KK 500,000               

5 Ngô Hồng Yến 08/06/2010 4a Tiểu học Thới Hưng 1 - Cờ Đỏ - tp Cần Thơ 0332768322 KK 500,000               

6 Võ Thị Ngọc Thu 03/09/2009 5a1 Tiểu học Ba Láng - Cái Răng - Cần Thơ 0775922335 KK 500,000               

7 Trần Thị Ngọc Tuyền 25/6/2009 5a Tiểu học Nhơn Nghĩa 1 - Châu Thành A - Hậu Giang 0787905536 KK 500,000               

8 Nguyễn Bùi Phúc Duyên 10/01/2010 4/2 Tiểu học Cái Khế 2 - Ninh Kiều - Cần Thơ 0786979976 KK 500,000               

5,500,000                

TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Đông Bình 2 - Thới Lai Thạnh - Cần Thơ 3,000,000                   

2 TH Trưng Vương - Ô Môn - Cần Thơ 3,000,000                   

3 TH An Thới 2 - Bình Thủy - Cần Thơ 3,000,000                   

4 TH A Bình 3 - Ninh Kiều - Cần Thơ 3,000,000                   

5 TH Trà Nóc 2 - Cần Thơ 3,000,000                   

6 TH Bình Thủy - Bình Thủy - Cần Thơ 3,000,000                   

7 TH Tân Quới A - Cần Thơ 3,000,000                   

8 TH Nguyễn Huệ, Ô Môn, Cần Thơ 3,000,000                   24,000,000  

11 TH Trần Hưng Đạo - Cà Mau 3,000,000                   

KHU VỰC CẦN THƠ (9 - 10 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Đặng Minh Trí 24/3/2012 2/3 Tiểu học Tân Phong B - Biên Hòa - Đồng Nai 0988764534 Nhất 3,000,000        

2 Lê Trọng Nhân 05/11/2012 2/12 Tiểu học Hà Huy Giáp - Biên Hòa - Đồng Nai 0948400939 Nhì 2,000,000        

3 Huỳnh Trần Khôi Nguyên 21/3/2012 2b Tiểu học Thạnh Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 0933439927 Nhì 2,000,000        

4 Trần Gia Hân 11/07/2012 2/1 Tiểu học Trịnh Hoài Đức - Biên Hòa - Đồng Nai 0336625001 Ba 1,000,000        

5 Huỳnh Ngọc Linh Nhi 07/03/2013 1/11 Tiểu học Tân Phong B - Biên Hòa - Đồng Nai 0767790084 Ba 1,000,000        

6 Trần Lợi Hòa 28/3/2011 3/7 Tiểu học Trịnh Hoài Đức - Biên Hòa - Đồng Nai 0845456787 Ba 1,000,000        

7 Hoàng Uyên 22/05/2013 1/1 Tiểu học Bành Văn Thân 0918146212 KK 500,000           

8 Nguyễn Đức Dũng 26/11/2012 2/4 Tiểu học Võ Thị Sáu - Biên Hòa - Đồng Nai 0818772079 KK 500,000           

9 Phạm Lê Như Quỳnh 12/05/2011 3/1 Tiểu học Nguyễn Du - Biên Hòa - Đồng Nai 0919184943 KK 500,000           

10 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 06/12/2012 2/13 Tiểu học Lý Thường Kiệt - Biên Hòa - Đồng Nai 0384778998 KK 500,000           

11 Võ Ngọc Tường Vy 13/3/2012 2/3 Tiểu học Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 0938246757 KK 500,000           

12 Lê Trần Ngọc Hân 14/12/2011 3/5 Tiểu học An Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai 0777186271 KK 500,000           

13 Lê Nguyễn Nhật Huy 16/1/2013 1/3 Tiểu học Trần Quốc Toản - Trảng Bom - Đồng Nai 0983754100 KK 500,000           

14 Nguyễn Thảo Trân 27/8/2012 2/1 Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu - Biên Hòa - Đồng Nai 0913612624 KK 500,000           

15 Huỳnh Thanh Trúc 09/01/2011 3/6 Tiểu học Kim Đồng - Biên Hòa - Đồng Nai 0904460884 KK 500,000           

16 Nguyễn Quốc Huy 04/03/2012 2/2 Tiểu học Bửu Long - Biên Hòa - Đồng Nai 0773915336 KK 500,000           

17 Trương Minh Khôi 29/12/2012 2/1 Tiểu học Tân Triều - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 0784674134 KK 500,000           

18 Đỗ Minh Thành 21/02/2011 3/5 Tiểu học Quang Vinh - Biên Hòa - Đồng Nai 0912892237 KK 500,000           

16,000,000      

KHU VỰC ĐỒNG NAI (6 - 8 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Trần Âu Minh Khuê 05/04/2010 4/4 Tiểu học Kim Đồng - tx Long Khánh - Đồng Nai 0913850825 Nhất 3,000,000        

2 Chung Hoàng Yến 15/1/2009 5/2 Tiểu học Kim Đồng - tx Long Khánh - Đồng Nai 0909830835 Nhì 2,000,000        

3 Lê Minh Triết 20/1/2009 5/3 Tiểu học Nguyễn An Ninh - tp Biên Hòa - Đồng Nai 02518650071 Nhì 2,000,000        

4 Nguyễn Khánh An 14/6/2010 4/3 Tân Phong A - kp5 - Biên Hòa - Đồng Nai 0907827837 Ba 1,000,000        

5 Trần Tấn Hưng 04/04/2009 5/3 Tiểu học Quang Vinh - Biên Hòa - Đồng Nai 0983503878 Ba 1,000,000        

6 Lưu Hoàng Bích Như 25/7/2009 5/4 Tiểu học Tân Phong A - Biên Hòa - Đồng Nai 0918300131 Ba 1,000,000        

7 Nguyễn Thị Như Ý 24/9/2009 5/3 Tiểu học Tam Hiệp A - Biên Hòa - Đồng Nai 0907210178 KK 500,000           

8 Nguyễn Thị Châu Pha 13/3/2009 5/10 Tiểu học Phan Bội Châu - Long Bình - Đồng Nai 0987594006 KK 500,000           

9 Ninh Vũ Kim Thanh 23/12/2009 5/2 Tiểu học Hà Huy Giáp - Biên Hòa - Đồng Nai 0945584779 KK 500,000           

10 Trần Phương Nhi 08/05/2010 4A Tiểu học Hiếu Liêm - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 0966958475 KK 500,000           

11 Nguyễn Thị Thiên Hương 14/7/2010 4/4 Tiểu học Sông Mây - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 0988308010 KK 500,000           

12 Nguyễn Ngọc Thiên Phúc 05/07/2009 5/1 Tiểu học Lê Văn Tám - Biên Hòa - Đồng Nai 0919596476 KK 500,000           

13 Nguyễn Khánh Linh 26/9/2009 5/2 Tiểu học Thống Nhất B - Biên Hòa - Đồng Nai 0915778466 KK 500,000           

14 Lê Thanh Phương 03/05/2009 5/3 Tiểu học Tam Hiệp A - Biên Hòa - Đồng Nai 0917757880 KK 500,000           

15 Nguyễn Ngọc Thy Thuận 30/9/2010 4C Tiểu học Thạnh Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 0922936306 KK 500,000           

16 Trần Thu Hà 06/11/2010 4/2 Tiểu học Nguyễn Văn Bá - Đồng Nai 0909748081 KK 500,000           

17 Đỗ Tuấn Kiệt 18/3/2009 4/1 Tiểu học Nguyễn Huệ, Đồng Nai 0919426826 KK 500,000           

18 Nguyễn Ngọc Xuân Thy 24/9/2010 4/2 Tiểu học Chu Văn An, Đồng Nai 0903719901 KK 500,000           

16,000,000           

TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Trần Quốc Tuấn - Biên Hòa - Đồng Nai 3,000,000             

2 TH Sông Mây - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 3,000,000             

3 TH Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai 3,000,000             

4 TH Tân Mai 1 - Biên Hòa - Đồng Nai 3,000,000             

5 TH Hiếu Liêm - Biên Hòa - Đồng Nai 3,000,000             

6 TH Lý Thường Kiệt - Biên Hòa - Đồng Nai 3,000,000             

7 TH Phan Bội Châu - Biên Hòa - Đồng Nai 3,000,000             
21,000,000                       

KHU VỰC ĐỒNG NAI (9 - 10 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Trần Ngọc Thịnh 21/10/2012 2/1 Tiểu học Bành Văn Trân - Tân Bình - HCM 0909847484 Nhất 3,000,000                 

2 Nguyễn Thư Bảo Khanh 11/01/2012 2/2 Tiểu học Tân Sơn Nhì - Tân Phú - HCM 0983848579 Nhì 2,000,000                 

3 Vi Quân Bảo 02/03/2012 2/7 Tiểu học Hoàng Văn Thụ - Q.Tân Bình - HCM 0908178377 Nhì 2,000,000                 

4 Võ Ngọc Cát Tường 14/11/2012 2/3 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Q.Tân Bình - HCM 0979716343 Ba 1,000,000                 

5 Ngô Hạnh Nguyên 22/11/2011 3/6 Tiểu học Phan Đình Phùng - Q3 - HCM 0909847484 Ba 1,000,000                 

6 Nguyễn Bảo Trân 17/5/2011 3/12 Tiểu học Lê Văn Tám, Q. Tân Phú - HCM 0933625357 KK 500,000                    

7 Trần Ngọc Châu Anh 08/05/2011 3 Mỹ thuật thiếu nhi cọ non - Bình Thạnh - HCM 0983366766 KK 500,000                    

8 Phạm Hoàng Oanh 28/5/2011 3/10 Tiểu học Hông Hà - Bình Thạnh - HCM 0363799799 KK 500,000                    

9 Cao Lê Minh Khoa 13/12/2013 1/4 Tiểu học Nguyễn Thái Bình - Q1 - HCM 0908717660 KK 500,000                    

10 Nguyễn Đình Gia Cát 01/05/2012 2/2 Quốc tế Á Châu - Tân Phú 0933122323 KK 500,000                    

11 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 10/10/2011 3/6 Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Tân Bình - HCM 0938181606 KK 500,000                    

12 Lê Hiếu Vinh 15/5/2013 1/1 Tiểu học Nguyễn Trường Tộ - Q7 - HCM 0909219287 KK 500,000                    

13 Huỳnh Lê Phương Vy 30/8/2013 1/2 Tiểu học Trần Quốc Tuấn - Bình Tân - HCM 0909789648 KK 500,000                    

14 Phan Khắc Huy 24/2/2013 1/3 Tiểu học Triệu Thị Trinh - q10 - HCM 0908998459 KK 500,000                    

15 Lê Đậu Thanh Trúc 30/5/2011 3I  Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q Bình Thạnh 0938665529 KK 500,000                    

14,000,000               

KHU VỰC TP. HCM (6 - 8 TUỔI)



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Tô Võ Tùng Sơn 14/6/2009 5/5 Sao Việt 0589767144 Nhất 3,000,000                 

2 Nguyễn Nhật Khanh 28/4/2009 5/6 Nguyễn Thượng Hiền - Gò Vấp - HCM 0934389346 Nhì 2,000,000                 

3 Trần Ngọc Phương Vy 5/5 Tiểu học Hồng Hà - Bình Thạnh - HCM 0989111851 Nhì 2,000,000                 

4 Lê Trần Thanh Anh 16/1/2010 4/4 Tiểu học Lương Định Của - q3 - HCM 0909847484 Ba 1,000,000                 

5 Nguyễn Lê Trà My 18/6/2009 5/6 Hệ thống đào tạo mỹ thuật Panda 0988109078 Ba 1,000,000                 

6 Lê Trần Việt Lin 06/06/2010 4/1 Tiểu học Him Lam - Quận 6 - HCM 0937086346 Ba 1,000,000                 

7 Lê Phúc Khôi Nguyên 02/02/2009 5/1  Tiểu học Lê Đình Chinh, Q Phú Nhuận 0936311409 KK 500,000                    

8 Bùi Ngọc Quỳnh Anh 19/9/2009 5/2 Tiểu học Trương Định - Quận12 - HCM 0907822992 KK 500,000                    

9 Hoàng Trần Ngọc Ánh 02/10/2010 4/5 Tiểu học Quang Trung - Quận 12 - HCM 0984119628 KK 500,000                    

10 Phan Thanh Trúc 20/1/2009 5/11 Tiểu học Trần Quang Cơ - Tân Chánh Hiệp 0947204697 KK 500,000                    

11 Lê Quỳnh Mỹ Trúc 10/02/2009 5/1  Tiểu học Phù Đổng,  Quận Bình Thạnh 0792792312 KK 500,000                    

12  Nguyễn Thụy Thư Khanh 11/01/2010 4/1  Tiểu học Tân Sơn Nhì, Tân Phú 983777079 KK 500,000                    

13 Lai Ngọc Minh Anh 11/04/2009 5/5 Tiểu học Phan Đình Phùng - Quận 3 - HCM 0903264864 KK 500,000                    

13,500,000                    

TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Nguyễn Thái Bình - Q12 - TP. HCM 3,000,000                     

2 TH Sùng Đức - TP, HCM 3,000,000                     

3 TH Nguyễn Du - Q12- TP. HCM 3,000,000                     

4 TH Kim Đồng - Q12- TP. HCM 3,000,000                     

5 TH Nguyễn Thị Định - Q12 - TP. HCM 3,000,000                     

6 TH Trương Định - Q12 - TP. HCM 3,000,000                     

7 TH Quang Trung - Q12 - TP. HCM 3,000,000                     

8 TH Trần Quang Cơ - Q12- TP. HCM 3,000,000                     

9 TH Sao Việt - Q7 - TP. HCM 3,000,000                     

10 TH An Phong - Q8 - TP. HCM 3,000,000                     30,000,000   

KHU VỰC TP. HCM (9 - 10 TUỔI)



GIẢI TẬP THỂ

1 TH Trưng Vương - Vũng Tàu 3,000,000    

GIẢI CÁ NHÂN
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Phan Ngọc Tường Vy 21/01/2012 2/6 Tiểu học Song ngữ Vũng Tàu - tp Vũng Tàu 0906100268 Ba 1,000,000              

2 Nguyễn Ngọc Minh Xuân 25/1/2009 5/7 Tiểu học Phước Thắng - Tp Vũng Tàu 0328291421 KK 500,000                 

3 Bùi Hoàng Uyên Nhi 28/5/2009 5/1 Tiểu học Phước Thắng - Tp Vũng Tàu 0983584179 KK 500,000                 

4 Mai Hoàng Anh Kiệt 23/2/2009 5c Tiểu học Đoàn Kết - Tp Vũng Tàu 0948669095 KK 500,000                 

5 Đặng Kim Hiền 10/05/2010 4/4 Tiểu học Bùi Thị Xuân - Tp Vũng Tàu 0909478746 KK 500,000                 



STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Tần Koay Mừng 2a2 Tiểu học An Thạnh 2 - Đồng Tháp 0942962608 Nhì 2,000,000            

2 Từ Ái Như 11/01/2013 1/5 Tiểu học Kim Đồng -  Tp. Sa Đéc - Đồng Tháp 0913681665 Ba 1,000,000            

3 Đoàn Bạch Quỳnh Anh 11/07/2011 3a1 Tiểu học Phạm Hùng - P9 - Tp Vĩnh Long 0919306304 KK 500,000               

4 Đặng Thanh Trà 18/7/2011 01-Mar Tiểu học Chu Văn An - Tp Vĩnh Long 0365525070 KK 500,000               

5 Lê Hoàng Bảo Hân 05/10/2011 3/3 Tiểu học Nguyễn Huệ - Tp Vĩnh Long 0797704440 KK 500,000               

6 Nguyễn Lê Vĩnh Phú 2/2 Tiểu học Trương Định - Vĩnh Long 0976358087 KK 500,000               

7 Nguyễn Thị Ngọc Mai 22/7/2011 3/3 Tiểu học Tân Hạnh - Long Hồ - Vĩnh Long 0798030334 KK 500,000               

5,500,000            

GIẢI CÁ NHÂN

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Lương Nhật Lam 5a5 Tiểu học An Thạnh 2 - Đồng Tháp 0913773208 Nhất 3,000,000            

2 Trang Minh Phát 30/3/2010 4/4 Tiểu học Nguyễn Hữu Huân - tp Vĩnh Long 0949264419 Nhì 2,000,000            

3 Vương Gia Khang 13/7/2009 5/4 Tiểu học Thị trấn Trà Ôn - Vĩnh Long 0907750519 Ba 1,000,000            

4 Võ Huỳnh Đông Nghi 28/10/2009 5/2 Tiểu học Thị trấn Trà Ôn - Vĩnh Long 0976529479 Ba 1,000,000            

5 Nguyễn Hồ Ngọc Trâm 04/10/2009 5c Tiểu học An Lộc - Hồng Ngự - Đồng Tháp 0344391939 Ba 1,000,000            

6 Nguyễn Cao Phước Lộc 31/5/2009 5/6 Tiểu học Kim Đồng - Tp Sa Đéc - Đồng Tháp 0939484283 KK 500,000               

7 Vi Tú Quyên 19/8/2009 5/3 Tiểu học Lê Hồng Phong - TP.Vĩnh Long 0939722852 KK 500,000               

8 Nguyễn Ngọc Minh Anh 22/5/2009 5a1 Tiểu học Bình Thủy 2 - Q.Bình Thủy - tp Cần Thơ 0939517011 KK 500,000               

9 Nguyễn Ngọc Tường Vy 16/12/2009 5/1 Tiểu học Tân Hạnh B - Long Hồ - Vĩnh Long 0974235978 KK 500,000               

10 Huỳnh Ngọc Thảo Duy 01/04/2010 4/1 Tiểu học Trung Chánh A - Vũng Liêm - Vĩnh Long 0374116936 KK 500,000               

11 Võ Thị Tường Vy 29/1/2010 4/3 Tiểu học Chu Văn An - Tp Vĩnh Long 0357369639 KK 500,000               

GIẢI TẬP THỂ

TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Nguyễn Hữu Huân - Trường An - Vĩnh Long 3,000,000                   

2 TH TT Trà Ôn - Vĩnh Long 3,000,000                   

KHU VỰC VĨNH LONG (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC VĨNH LONG (9 - 10 TUỔI)



GIẢI TẬP THỂ

1 TH Lê Thị Trung - Bình Dương 3,000,000              

2 TH Song Nguyên - Bàu Bàng - Bình Dương 3,000,000              

GIẢI CÁ NHÂN
1 Nguyễn Thị Bích Huyền 19/1/2013 1/9 Tiểu học Tân Bình - Dĩ An - Bình Dương 0916424344 KK 500,000                     

2 YuAn Chần Huân 20/12/2011 3/6 Tiểu học Thái Hòa A - Tân Uyên - Bình Dương 0907984293 KK 500,000                     

3 Nguyễn Quỳnh Khánh Ngân 15/2/2009 5/5 Tiểu học An Phú - Thuận An - Bình Dương 0986936286 KK 500,000                     



TT TÊN TRƯỜNG TIỀN THƯỞNG

1 TH Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình 3,000,000         

2 TH Nam Cường - Nam Trực - Nam Định 3,000,000         

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG SĐT GIẢI TIỀN THƯỞNG 

1 Bùi Đình Minh 20/7/2009 5c Tiểu học Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình 0917512335 KK 500,000                  

2 Nguyễn Thị Khánh Linh 07/12/2009 5a TH& THCS An Quý - Quỳnh Phụ - Thái Bình 0973497666 KK 500,000                  


